Chủ đề 26:THẤU KÍNH PHÂN KÌ(TT)

I. Đặc điểm của thấu kính phân kỳ

1. Quan sát và tìm cách nhận biết

      -Thấu kính phân kỳ có độ dày phần rìa dày hơn phần giữa.

      - chùm tia tới song song đến TKPK cho chùm tia ló loe rộng  ra (phân kì)

2.Kí hiệu thấu kính phân kì:
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II. Trục chính, quang tâm , tiêu điểm, tiêu cự của TKPK

1. Trục chính

Tia tới vuông góc với mặt thấu kính cho tia ló truyền thẳng, không bị đổi hướng. Tia này trùng với trục chính của thấu kính phân kì.

2. Quang tâm

- Trục chính cắt thấu kính tại O, O là quang tâm. 

- Mọi tia sáng đi qua quang tâm tiếp tục truyền thẳng.

3. Tiêu điểm:

   Nếu kéo dài chùm tia ló ở thấu kính phân kì thì chúng sẽ gặp nhau tại 1 điểm trên trục chính, cùng phía với chùm tia tới. Điểm đó là tiêu điểm.
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Mỗi thấu kính đều có hai tiêu điểm F và F' cách đều quang tâm O.

4. Tiêu cự
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Tiêu cự là khoảng cách giữa quang tâm đến tiêu điểm OF = OF’= f

	
C8: Kính cận là thấu kính phân kì. Có thể nhận biết bằng cách sờ tay thấy phần rìa của thấu kính phân kì dày hơn phần giữa.

Hoặc đặt thấu kính này gần dòng chữ, nhìn qua kính thấy ảnh dòng chữ nhỏ hơn so với khi nhìn trực tiếp dòng chữ đó.

C9: TKPK có đặc điểm trái ngược với TKHT: 

- Phần rìa của TKPK dày hơn phần giữa. 

- Chùm sáng song song với trục chính của TKPK cho chùm tia ló phân kì.

- Khi để TKPK vào gần dòng chữ trên trang sách, nhìn qua thấu kính ta thấy hình ảnh dòng chữ bé đi so với khi nhìn trực tiếp.

	IV. Đặc điểm của ảnh của 1 vật tạo bởi thấu kính phân kỳ:

   Ảnh của một vật tạo bởi TKPK luôn luôn là ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật và luôn nằm trong khoảng tiêu cự.

V. Cách dựng ảnh

- Dựng ảnh B’ của điểm B qua thấu kính, ảnh này là điểm đồng qui khi kéo dài chùm tia ló.

- Từ B’ hạ vuông góc với trục chính của thấu kính, cắt trục chính tại A', - A’ là ảnh của điểm A.

- A’B’ là ảnh của vật AB tạo bởi thấu kính phân kì.

	

	


 BÀI TẬP

Câu 1:  Vật sáng AB được đặt vuông  góc với trục chính của  một thấu kính phân kì có tiêu cự f = 6cm. Điểm A nằm trên trục chính. 

a/ Hãy dựng ảnh A’B’ của AB biết AB cách thấu kính 18 cm.

b/ Xác định chiều cao của A’B’ biết AB cao 4cm 

Câu 2: Đặt một vật sáng AB cao 5 cm trước một thấu kính phân kì có tiêu cự 16cm và vuông góc với trục chính,thu được ảnh  A’B’. 

  a/ Dựng ảnh A’B’ của AB.

  b/Tìm độ cao ảnh A’B’và khoảng cách từ  ảnh A’B’đến thấu kính ,biết rằng vật  AB đặt cách thấu kính một khoảng 24 cm 

Câu 3: Vật sáng AB được đặt vuông  góc với trục chính của một thấu kính phân kì có tiêu cự 60cm. Vật AB cách thấu kính một khoảng 120 cm.

 a/ Dựng ảnh A’B’ của AB và nêu đặc điểm của ảnh A’B’.

 b/ Tính chiều cao ảnh A’B’ và khoảng cách từ ảnh đến thấu kính.

 Biết vật AB cao 4cm.
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